
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 101 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B B C A C B B 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án D A B A D D C B 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm) 

Câu 1(3 điểm): Vì sao nói sự phát triển du lịch có vai trò, tác động to lớn đối với công tác 

bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá? 

Nôị dung Biểu điểm 

- Du lịch góp phần quảng bá giá trị của di tích lịch sử-văn hoá của địa phương 

và cộng đồng ra bên ngoài 
1,0 

- Du lịch góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, sự quan tâm 

bảo vệ của cộng đồng đối với các di tích lịch sử-văn hoá 
1,0 

- Du lịch góp phần tạo ra nguồn kinh phí và các nguồn lực khác để hỗ trợ 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hoá. 
1,0 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị 

văn hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới 

thiệu về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 

- Dân ca quan họ Bắc Ninh: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về dân ca quan họ Bắc Ninh:0,5 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh liền chị. Đây là một 

trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Những liền anh trong trang 

phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bẩy, 

đầu đội nón thúng quai thao, cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm, cách hát theo 

lối truyền thống không cần nhạc đệm mà vẫn đầy chất nhạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của 

người hát Quan họ. Năm 2009 Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá phi vật thể khác) 

 

 

 
 

 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 102 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D C C D B D A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án C A A C A D A A 

 

II. TỰ LUẬN 

 

Câu 1(3 điểm): Giải thích khái niệm Sử học? Phân biệt hiện thực lịch sử và lịch sử được 

con người nhận thức? 

 

Nội dung Biểu điểm 

*Khái niệm Sử học: Là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con 

người 
0,5 

* Phân biệt hiện thực lịch sử và Lịch sử được con người nhận thức: 

Hiện thực lịch sử Lịch sử được con người  

nhận thức 

- Toàn bộ những gì diễn ra 

trong quá khứ, tồn tại khách 

quan, không phụ thuộc vào ý 

muốn chủ quan của con 

người(0,5) 

- Hiện thực lịch sử có 

trước(0,25) 

 

- Hiện thực lịch sử là duy nhất, 

không thể thay đổi(0,25) 

- Hiện thực lịch sử luôn khách 

quan(0,25) 

- Toàn bộ tri thức, hiểu biết của 

con người về quá khứ(0,5) 

 

 

 

- Lịch sử được con người nhận 

thức có sau(0,25) 

 

- Nhận thức lịch sử rất đa dạng , 

có thể thay đổi theo thời 

gian(0,25) 

- Lịch sử được con người nhận 

thức vừa khách quan, vừa chủ 

quan(0,25) 

 
 

2,5 

(điểm cụ thể 

sau mỗi ý) 

 
Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị văn 

hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới thiệu 

về giá trị văn hoá đó?(1,0) 



Gợi ý trả lời: 

- Chùa Một Cột: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về Chùa Một cột:0,5 

Chùa Một Cột còn được gọi với những cái tên khác là chùa Mật, chùa Diên Hựu hay Liên Hoa 

Đài. 

Theo sử xưa, chùa được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào mùa đông năm 1049. Kiến trúc 

của chùa Một Cột độc đáo có “một không hai”. Chùa được tạo hình giống như một đóa hoa sen 

nở trên mặt nước – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và cao quý của Phật pháp. Vì vậy dân 

gian vẫn gọi chùa Một Cột là Liên Hoa Đài. 

Toàn bộ không gian chùa đều được đặt trên một trụ đá dưới hồ Linh Chiểu. Chùa được làm bằng 

nhiều loại gỗ quý. Mái chùa lợp ngói cổ, được thiết kế khéo léo hình đao cong có đắp hình rồng 

chầu mặt nguyệt – còn gọi là “Lưỡng long chầu nguyệt” với nét hoa văn cực kì tinh xảo 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá vật thể khác) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 103 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C D D A B A D 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B B C A C B B A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6điểm) 

Câu 1(3 điểm): Vì sao nói sự phát triển du lịch có vai trò, tác động to lớn đối với công tác 

bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá? 

Nôị dung Biểu điểm 

- Du lịch góp phần quảng bá giá trị của di tích lịch sử-văn hoá của địa phương 

và cộng đồng ra bên ngoài 
1,0 

- Du lịch góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, sự quan tâm 

bảo vệ của cộng đồng đối với các di tích lịch sử-văn hoá 
1,0 

- Du lịch góp phần tạo ra nguồn kinh phí và các nguồn lực khác để hỗ trợ 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hoá. 
1,0 

 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị 

văn hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới 

thiệu về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 

- Dân ca quan họ Bắc Ninh: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về dân ca quan họ Bắc Ninh:0,5 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh liền chị. Đây là một 

trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Những liền anh trong trang 

phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bẩy, 

đầu đội nón thúng quai thao, cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm, cách hát theo 

lối truyền thống không cần nhạc đệm mà vẫn đầy chất nhạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của 

người hát Quan họ. Năm 2009 Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá phi vật thể khác) 

 

 
 

 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 104 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A D A C A A C 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A D B D C C D B 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm) 
Câu 1(3 điểm): Giải thích khái niệm Sử học? Phân biệt hiện thực lịch sử và lịch sử được 

con người nhận thức? 

 

Nội dung Biểu điểm 

*Khái niệm Sử học: Là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con 

người 
0,5 

* Phân biệt hiện thực lịch sử và Lịch sử được con người nhận thức: 

Hiện thực lịch sử Lịch sử được con người  

nhận thức 

- Toàn bộ những gì diễn ra 

trong quá khứ, tồn tại khách 

quan, không phụ thuộc vào ý 

muốn chủ quan của con 

người(0,5) 

- Hiện thực lịch sử có 

trước(0,25) 

 

- Hiện thực lịch sử là duy nhất, 

không thể thay đổi(0,25) 

- Hiện thực lịch sử luôn khách 

quan(0,25) 

- Toàn bộ tri thức, hiểu biết của 

con người về quá khứ(0,5) 

 

 

 

- Lịch sử được con người nhận 

thức có sau(0,25) 

 

- Nhận thức lịch sử rất đa dạng , 

có thể thay đổi theo thời 

gian(0,25) 

- Lịch sử được con người nhận 

thức vừa khách quan, vừa chủ 

quan(0,25) 

 
 

2,5 

(điểm cụ thể 

sau mỗi ý) 

 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị văn 

hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới thiệu 

về giá trị văn hoá đó?(1,0) 



Gợi ý trả lời: 

- Chùa Một Cột: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về Chùa Một cột:0,5 

Chùa Một Cột còn được gọi với những cái tên khác là chùa Mật, chùa Diên Hựu hay Liên Hoa 

Đài. 

Theo sử xưa, chùa được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào mùa đông năm 1049. Kiến trúc 

của chùa Một Cột độc đáo có “một không hai”. Chùa được tạo hình giống như một đóa hoa sen 

nở trên mặt nước – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và cao quý của Phật pháp. Vì vậy dân 

gian vẫn gọi chùa Một Cột là Liên Hoa Đài. 

Toàn bộ không gian chùa đều được đặt trên một trụ đá dưới hồ Linh Chiểu. Chùa được làm bằng 

nhiều loại gỗ quý. Mái chùa lợp ngói cổ, được thiết kế khéo léo hình đao cong có đắp hình rồng 

chầu mặt nguyệt – còn gọi là “Lưỡng long chầu nguyệt” với nét hoa văn cực kì tinh xảo 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá vật thể khác) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 105 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B C A C B B A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B C D D A B A D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) 

Câu 1(3 điểm): Vì sao nói sự phát triển du lịch có vai trò, tác động to lớn đối với công tác 

bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá? 

Nôị dung Biểu điểm 

- Du lịch góp phần quảng bá giá trị của di tích lịch sử-văn hoá của địa phương 

và cộng đồng ra bên ngoài 
1,0 

- Du lịch góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, sự quan tâm 

bảo vệ của cộng đồng đối với các di tích lịch sử-văn hoá 
1,0 

- Du lịch góp phần tạo ra nguồn kinh phí và các nguồn lực khác để hỗ trợ 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hoá. 
1,0 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị 

văn hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới 

thiệu về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 

- Dân ca quan họ Bắc Ninh: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về dân ca quan họ Bắc Ninh:0,5 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh liền chị. Đây là một 

trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Những liền anh trong trang 

phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bẩy, 

đầu đội nón thúng quai thao, cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm, cách hát theo 

lối truyền thống không cần nhạc đệm mà vẫn đầy chất nhạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của 

người hát Quan họ. Năm 2009 Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá phi vật thể khác) 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 106 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B D C C D B 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A A D A C A A C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm) 
Câu 1(3 điểm): Giải thích khái niệm Sử học? Phân biệt hiện thực lịch sử và lịch sử được 

con người nhận thức? 

 

Nội dung Biểu điểm 

*Khái niệm Sử học: Là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con 

người 
0,5 

* Phân biệt hiện thực lịch sử và Lịch sử được con người nhận thức: 

Hiện thực lịch sử Lịch sử được con người  

nhận thức 

- Toàn bộ những gì diễn ra 

trong quá khứ, tồn tại khách 

quan, không phụ thuộc vào ý 

muốn chủ quan của con 

người(0,5) 

- Hiện thực lịch sử có 

trước(0,25) 

 

- Hiện thực lịch sử là duy nhất, 

không thể thay đổi(0,25) 

- Hiện thực lịch sử luôn khách 

quan(0,25) 

- Toàn bộ tri thức, hiểu biết của 

con người về quá khứ(0,5) 

 

 

 

- Lịch sử được con người nhận 

thức có sau(0,25) 

 

- Nhận thức lịch sử rất đa dạng , 

có thể thay đổi theo thời 

gian(0,25) 

- Lịch sử được con người nhận 

thức vừa khách quan, vừa chủ 

quan(0,25) 

 
 

2,5 

(điểm cụ thể 

sau mỗi ý) 

 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị văn 

hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

 



b. Chọn một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới thiệu 

về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 

- Chùa Một Cột: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về Chùa Một cột:0,5 

Chùa Một Cột còn được gọi với những cái tên khác là chùa Mật, chùa Diên Hựu hay Liên Hoa 

Đài. 

Theo sử xưa, chùa được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào mùa đông năm 1049. Kiến trúc 

của chùa Một Cột độc đáo có “một không hai”. Chùa được tạo hình giống như một đóa hoa sen 

nở trên mặt nước – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và cao quý của Phật pháp. Vì vậy dân 

gian vẫn gọi chùa Một Cột là Liên Hoa Đài. 

Toàn bộ không gian chùa đều được đặt trên một trụ đá dưới hồ Linh Chiểu. Chùa được làm bằng 

nhiều loại gỗ quý. Mái chùa lợp ngói cổ, được thiết kế khéo léo hình đao cong có đắp hình rồng 

chầu mặt nguyệt – còn gọi là “Lưỡng long chầu nguyệt” với nét hoa văn cực kì tinh xảo 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá vật thể khác) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 107 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B A C B C A B B 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A D A B D D B C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm) 

Câu 1(3 điểm): Vì sao nói sự phát triển du lịch có vai trò, tác động to lớn đối với công tác 

bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá? 

Nôị dung Biểu điểm 

- Du lịch góp phần quảng bá giá trị của di tích lịch sử-văn hoá của địa phương 

và cộng đồng ra bên ngoài 
1,0 

- Du lịch góp phần bồi dưỡng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, sự quan tâm 

bảo vệ của cộng đồng đối với các di tích lịch sử-văn hoá 
1,0 

- Du lịch góp phần tạo ra nguồn kinh phí và các nguồn lực khác để hỗ trợ 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hoá. 
1,0 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị 

văn hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá phi vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới 

thiệu về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 

- Dân ca quan họ Bắc Ninh: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về dân ca quan họ Bắc Ninh:0,5 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một hình thức hát giao duyên giữa các liền anh liền chị. Đây là một 

trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Những liền anh trong trang 

phục truyền thống khăn xếp, áo the và những liền chị duyên dáng trong bộ áo mớ ba, mớ bẩy, 

đầu đội nón thúng quai thao, cùng nhau hát đối những câu ca mộc mạc, đằm thắm, cách hát theo 

lối truyền thống không cần nhạc đệm mà vẫn đầy chất nhạc, thể hiện nét văn hóa tinh tế của 

người hát Quan họ. Năm 2009 Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá phi vật thể khác) 

 

 

 
 



ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 108 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 điểm) 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đ. Án D B C C B D A D 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đ. Án A C C A D A A A 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 điểm) 
Câu 1(3 điểm): Giải thích khái niệm Sử học? Phân biệt hiện thực lịch sử và lịch sử được 

con người nhận thức? 

 

Nội dung Biểu điểm 

*Khái niệm Sử học: Là khoa học nghiên cứu về quá khứ của con 

người 
0,5 

* Phân biệt hiện thực lịch sử và Lịch sử được con người nhận thức: 

Hiện thực lịch sử Lịch sử được con người  

nhận thức 

- Toàn bộ những gì diễn ra 

trong quá khứ, tồn tại khách 

quan, không phụ thuộc vào ý 

muốn chủ quan của con 

người(0,5) 

- Hiện thực lịch sử có 

trước(0,25) 

 

- Hiện thực lịch sử là duy nhất, 

không thể thay đổi(0,25) 

 

- Hiện thực lịch sử luôn khách 

quan(0,25) 

- Toàn bộ tri thức, hiểu biết của 

con người về quá khứ(0,5) 

 

 

 

- Lịch sử được con người nhận 

thức có sau(0,25) 

 

- Nhận thức lịch sử rất đa dạng , 

có thể thay đổi theo thời 

gian(0,25) 

- Lịch sử được con người nhận 

thức vừa khách quan, vừa chủ 

quan(0,25) 

 
 

2,5 

(điểm cụ thể 

sau mỗi ý) 

 

Câu 2(3 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh? Em hãy chọn 

một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết đoạn văn ngắn để giới thiệu về giá trị văn 

hoá đó? 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa văn hoá và văn minh(2,0) 

Nội dung Văn hóa Văn minh Biểu điểm 

Giống nhau 
Đều là những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra 

trong tiến trình lịch sử. 

1,0 

 

Khác nhau 

Là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người 

sáng tạo từ khi con người 

xuất hiện đến nay.(0,5) 

Là là toàn bộ những giá trị vật 

chất, tinh thần do con người sáng 

tạo ra trong giai đoạn phát triển 

cao của xã hội.(0,5) 

1,0 

(Mỗi ý 0,5) 

 

 

b. Chọn một giá trị văn hoá vật thể của Việt Nam và viết một đoạn văn ngắn để giới thiệu 

về giá trị văn hoá đó?(1,0) 

Gợi ý trả lời: 



- Chùa Một Cột: 0,5 

- Viết đoạn văn giới thiệu về Chùa Một cột:0,5 

Chùa Một Cột còn được gọi với những cái tên khác là chùa Mật, chùa Diên Hựu hay Liên Hoa 

Đài. 

Theo sử xưa, chùa được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào mùa đông năm 1049. Kiến trúc 

của chùa Một Cột độc đáo có “một không hai”. Chùa được tạo hình giống như một đóa hoa sen 

nở trên mặt nước – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và cao quý của Phật pháp. Vì vậy dân 

gian vẫn gọi chùa Một Cột là Liên Hoa Đài. 

Toàn bộ không gian chùa đều được đặt trên một trụ đá dưới hồ Linh Chiểu. Chùa được làm bằng 

nhiều loại gỗ quý. Mái chùa lợp ngói cổ, được thiết kế khéo léo hình đao cong có đắp hình rồng 

chầu mặt nguyệt – còn gọi là “Lưỡng long chầu nguyệt” với nét hoa văn cực kì tinh xảo 

(Ghi chú: Học sinh có thể chọn 1 giá trị văn hoá vật thể khác) 
 
 
 
 


